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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ôn  K  u Để Dàn  

Các Thẩm phán:                       Ôn  L     uận  ùn  

                                                  Ôn  N u  n   àn    á  

- Thư ký phiên tòa: Bà N u  n    n   u ền -      ý  ò  án n  n d n 

 ỉn  An G  n .
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông          n    n - K ể  sá  v ên.  

Ngày 14 tháng 3 nă  2022,       ụ sở  ò  án n  n d n  ỉn  An G  n  xét 

 ử   ú    ẩ   ôn       vụ án   ụ lý số 108/2021/TLPT-DS ngày 15 tháng 6 nă  

2021 về v    “   n    ấ          n            do s                   ”. 

Do Bản án d n sự sơ   ẩ  số 04/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 nă  2021 

 ủ    à án n  n d n  u  n   n  B ên   ỉn  An G  n       án   á . 

     Qu ế  đ n  đ   vụ án     é   ử   ú    ẩ  số 142/2021/QĐXXPT-DS 

ngày 28 tháng 6 nă  2021,   ôn   á  về v         đ           n  ở    ên  ò  số 

453/2021/TB-TA n à  12/7/2021 và   ôn   á   ở l      ên  ò  số 

139/2022/ B- A n à  17/02/2022    ữ   á  đ ơn  sự: 

1. Nguyên đơn: Bà  ơn K   L  s n  nă  1977; đ     ỉ: Ấ      ã     u  n  , 

 ỉn  An G  n          .  

2. Bị đơn: Ông  ô Văn Q  s n  nă  1966; đ     ỉ: K    A        ấn B  

 u  n     ỉn  An G  n          . 

N     đ   d  n      ủ   u ền  ủ  n u ên đơn      đ n  ủ   u ền n à  

03/7/2021): Ông Đ n  Văn K  s n  nă  1978; đ     ỉ: Lô 1, E1,   u d n    B n  

Đ   1      n  B n  Đ      àn    ố L n   u ên   ỉn  An G  n          . 

3. Người kháng cáo: Ông  ô Văn Q là    đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo đơn khởi kiện, lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà 

Sơn Kim L trình bày: D    u   uẫn    n  v      ụ    n  và   ở   á       đơn ôn  
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 ô Văn Q đã     àn  v  dùn      đán         ơn   í   ở vùn   ắ   ủ   à. Bà yêu 

 ầu ông Q         n              n  số   ền 56.655.000 đ n        á     ản s u: 

- C     í đ ều     và đ  l  : 18.155.000 đ n ;  

- Mấ    u n ậ : 23.500.000 đ n   500.000 đ n /n à /02 n       47 ngày); 

- Bù đắ    n   ấ    n    ần: 15.000.000 đ n . 

K        đơn   ở     n   à L  un   ấ       ò  án G ấ     v  n n à  

26/8/2019  ủ  B n  v  n N ậ    n  ùn   á     ếu   u       í đ ều         B n  

v  n N ậ    n  B n  v  n     Mũ   ọn  và B n  v  n Mắ    àn    ố    C í 

Minh. 

Bị đơn ông Tô Văn Q trình bày: Ông   ừ  n ận           ơn   í        à L, 

ông   ỉ đ n  ý         n       à L   ền   uố  và  á        í     lý   á    á  s n  

   n   uá    n  đ ều           u  đ n   ủ    á  luậ . Đố  vớ     ản            ấ  

  u n ậ  23.500.000 đ n  ông   ôn  đ n  ý. Về    ản   ền  ù đắ    n   ấ    n  

  ần  ông   ỉ đ n  ý         n  số   ền  ừ 2.000.000 đ n  đến 3.000.000 đ n .  

    bản án d n sự sơ   ẩ  số 04/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 nă  2021  ủ  

  à án n  n d n  u  n   n  B ên   ỉn  An G  n    u ế  đ n : 

Căn     á  Đ ều 584  585  590 Bộ luậ  D n sự nă  2015; Đ ều 147 và Đ ều 

273 Bộ luậ   ố  ụn  d n sự nă  2015; N     u ế  số 326/2016/UB VQ 14 n à  30 

  án  12 nă  2016  ủ  Ủ    n     n  vụ Quố   ộ   u  đ n  về       u     n    ả   

  u  nộ    uản lý và sử dụn  án   í và l    í  ò  án;   

C ấ  n ận  ộ    ần  êu  ầu   ở     n  ủ   à  ơn K   L  ; 

Buộ  ông  ô Văn Q      á   n             n       à  ơn K   L số   ền  

32.307.000 đ n . 

N  à       ản án sơ   ẩ   òn  u ên về lã  suấ     n          n      àn  án  

 u ền  n  ĩ  vụ    n       àn  án d n sự  án phí d n sự sơ   ẩ  và  u ền   án  

cáo. 

Ngày 05 tháng 4 nă  2021,    đơn ông  ô Văn Q    đơn   án    àn  ộ Bản 

án số 04/2021/DS-ST ngày 30 tháng 3 nă  2021  ủ   ò  án n  n d n  u  n   n  

Biên.  êu  ầu  ò  án  ấ    ú    ẩ    ôn    ấ  n ận  êu  ầu  ủ   à  ơn K   L. 

Lý d   ông   ôn     l     à L là n     đán  ôn , ôn    ỉ   ản   án  l  ,  ản án sơ 

  ẩ   u ên  uộ  ôn          n  32.307.000 đ n  là   ôn      ăn    ôn    ôn  

  ấ  n ận         n . 

T      ên  ò    ú    ẩ , ông Đ n  Văn K là n     đ   d  n      ủ   u ền 

 ủ  ông Q   á    ểu    n  luận: Tuy ông Q     àn  v         ơn   í        à L 

n  n        n  ôn  Q   ôn     l    v   à L đán  ôn  Q    ớ   ôn  Q   ản   án  

l   nên  êu  ầu      é  l     àn  ộ vụ án. 

B  đơn ôn  Q       n  do  à L đán  ôn     ớ   ôn   ớ    ản   án  l  , ôn  

  ôn     l   nên   ôn  đ n  ý         n        êu  ầu  ủ   à L. 

N u ên đơn  à L  êu  ầu   ữ n u ên  ản án sơ   ẩ .  
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Đ   d  n V  n k ể  sá  n  n d n  ỉn  An G  n    á    ểu ý   ến về v     u n 

       á  luậ :   ẩ    án   ộ  đ n   é   ử       ý  u n   ủ   á  luậ   ố  ụn  d n 

sự;  á  đ ơn  sự   ự     n đún   u ền và n  ĩ  vụ       u  đ n  Bộ luậ   ố  ụn  

d n sự. 

Về  u n đ ể    ả   u ế  vụ án   ấ  sơ   ẩ   uộ  ôn  Q         n       à 

L số   ền 32.307.000 đ n  là     ăn   , ông Q   án   á  n  n    ôn   un   ấ  

đ       n        n    n  đề n      ôn    ấ  n ận   án   á   ủ  ôn  Q. Bà L 

 êu  ầu         n    n  số   ền 56.655.000 đ n    ấ  sơ   ẩ    ấ  n ận  ộ    ần 

 êu  ầu  ủ   à L  uộ  ôn  Q         n  số   ền 32.307.000 đ n  n  n    ôn  

tuyên   ôn    ấ  n ận  êu  ầu  ủ   à L đố  số   ền 24.348.000 đ n , đề n     ộ  

đ n   é   ử   ú    ẩ : Căn       ản 2 Đ ều 308 Bộ luậ   ố  ụn  d n sự nă  

2015, sử   á    u ên       ín   á .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] B  đơn ông  ô Văn Q nộ  đơn   án   á   nộ       n  án   í   ú    ẩ  

   n         n  u  đ n      Đ ều 273  Đ ều 276 Bộ luậ   ố  ụn  d n sự nă  2015 

nên đ      ấ  n ận  é   ử vụ án        ủ  ụ    ú    ẩ . 

 [2] T      ên  ò    ú    ẩ  ông Q   ừ  n ận n à  19/8/2019   ữ  ôn  vớ  

 à L  ả       u   uẫn  ừ v      ụ    n  và   ở   á    ông dùng tay  uơ   ún  vào 

vùn   ắ    á   ủ   à L; l        nà    ù     vớ      ự      và   ên  ản     l        

ôn  n à  20/8/2019  Bú  lụ  66 67 68  và l         ủ  n ữn  n     là     n  

 Bú  lụ  75,76,77). 

N   vậ   ông Q     àn  v           đến s         ủ   à L dẫn đến  ậu 

 uả  à L   ả  n ậ  v  n đ ều       n .  ò  án  ấ  sơ   ẩ   á  đ n  ôn  Q    l   và 

 uộ       á   n             n       à L là     ăn    đún   u  đ n      Đ ều 584  

585 và Đ ều 590 Bộ luậ  D n sự nă  2015. 

[3] Bà L  êu  ầu ông Q         n              n  số   ền 56.655.000 đ n   

   : C     í đ ều       n  và đ  l     á  đ ều       n  số   ền 18.155.000 đ n ; 

mấ    u n ậ  số   ền 23.500.000 đ n   500.000 đ n /n à /02 n       47 ngày);  ù đắ  

  n   ấ    n    ần số   ền 15.000.000 đ n .  

Tò  án  ấ  sơ   ẩ  đã      é    ấ  n ận  ộ    ần  êu  ầu  ủ   à L  uộ  ôn  

Q         n   á     ản       í     lý  n   sau:   

[3.1] Chi phí     lý     v    đ ều       n  số   ền 7.687.000 đ n ,         

(Đơn   uố  đ ều           un         ế  ã An  ả   B n  v  n Đ       N ậ    n 

  àn    ố C  u Đố , B n  v  n Mắ  và B n  v  n     Mũ   ọn    àn    ố    

C í M n  - Bú  lụ   ừ 39 đến 59 . 

Chi phí     lý     v    đ  l     á  và đ ều       n  số   ền 3.120.000 đ n   

 ụ   ể  Đ   ừ  u  n   n  B ên đến B n  v  n N ậ    n   àn    ố C  u Đố  

400.000 đ n /l    đ  và về     02 n       3 l    = 1.200.000 đ n ; đ  khám và 

đ ều           àn    ố    C í M n  03 đ    đ  và về       lần đ  02 n        á vé    

160.000 đ n /01 l    đ : 160.000 đ n    6 l      02 n     = 1.920.000 đ n ). 
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  n        í     lý     v    đ ều       n   đ  l     á  và đ ều       n  ông 

Q      á   n             n  số   ền 10.807.000 đ n .  

[3.2] Bà L đ ều         B n  v  n N ậ    n  ừ n à  19/8/2019 và    v  n n à  

26/8/2019 là 08 n à ;   á  và đ ều         B n  v  n Mắ  và B n  v  n     Mũ  

 ọn    àn    ố    C í M n  03 n à   03 đ    và   á  n à  27/8/2019  09/9/2019 

và n à  24/9/2019.   u đ     ế   ụ   á    á  và đ ều         B n  v  n N ậ    n 02 

ngày (ngày 12/9/2019 và ngày 26/9/2019). T n          n  à L   á  và đ ều     

  n  là 13 ngày.  

      ên  ản  á    n  n à  25/02/2021  Bú  lụ  95),   ể    n “Đố  vớ  

n ữn  n     d n là  n  ề         ô  n      n  n      đ àn    ô  nú  Cấ  và 

là  n  ề   ụ    n        u vự  nú  Cấ        u n ậ    n   u n  ộ  n à     ản  

250.000 đ n  đến 300.000 đ n ”.  

D  đ   t u n ậ    ự   ế     ấ   ủ   à L và n       ă  s    à L đ        

 é    ấ  n ận 13 n à    500.000 đ n /n à /02 n     là 6.500.000 đ n .  

[3.3] Theo k  ản 2 Đ ều 590 Bộ luậ  d n sự nă  2015  u  đ n : “N     

   u   á   n             n     n      n      s      ẻ  ủ  n       á         

       ả          n                  u  đ n         ản 1 Đ ều nà  và  ộ     ản 

  ền   á  để  ù đắ    n   ấ  về   n    ần  à n     đ   án     u. M           n  

 ù đắ    n   ấ  về   n    ần d   á   ên    ả   uận; nếu   ôn     ả   uận đ        

     ố  đ       ộ  n        s                      ôn   uá nă    ơ  lần     

l ơn   ơ sở d  N à n ớ   u  đ n ”. 

 é    ấ   ôn  Q          đến s         ủ   à L. D  đ ,  ò  án  ấ  sơ 

  ẩ    ấ  n ận  êu  ầu  ủ   à L  uộ  ôn  Q         n     ản   ền  ù đắ    n 

  ấ  về   n    ần số   ền 15.000.000 đ n     ơn  đ ơn         án  l ơn   ơ sở là 

    ăn    đún   u  đ n   N    đ n  số 38/2019/NĐ-C   n à  09/5/2019  ủ  

C ín    ủ  u  đ n      l ơn   ơ sở đố  vớ   án  ộ   ôn        v ên      và lự  

l  n  vũ    n   từ n à  01   án  7 nă  2019      l ơn   ơ sở là 1.490.000 

đ n /  án ). 

[3.4]  ộ  đ n   é   ử   ú    ẩ    ấ    ò  án  ấ  sơ   ẩ    ấ  n ận  ộ  

  ần  êu  ầu  ủ   à L,  uộ  ông Q      á   n             n    n  số   ền 

32.307.000 đ n           á     ản      á  đ  n [3.1] [3.2] [3.3] là     ăn    

đún   u  đ n . 

 [4]  é   êu  ầu   án   á   ủ  ôn  Q  ũn  n   ý   ến    n  luận  ủ  ông 

Đ n  Văn K là n     đ   d  n      ủ   u ền  ủ  ôn  Q        ên  ò    ú    ẩ  

      n : D   à L đán  ôn  Q    ớ , ông Q  ớ    ản   án  l    ôn  Q   ôn     

l   nên   ôn  đ n  ý         n .  

Căn     à  l  u     n           n     sơ và  ế   uả    n   ụn         ên  ò  

 ũn  n     ần n ận đ n      đ  n [2],  ộ  đ n   é   ử   ú    ẩ    ấ  nguyên 

nhân dẫn đến  ậu  uả  à L   ả  n ậ  v  n đ ều       n  là d  ôn  Q        ơn  

 í        à L. V    ôn  Q       n   à L đán  ôn     ớ  nên ôn    ôn     l   là 

  ôn    ù       ơn nữ  ôn    ôn   un   ấ  đ       n        n    n  v     à L 

đán  ôn . D  đ    ôn      ăn      ấ  n ận  êu  ầu   án   á   ủ  ôn . 



5 

 

 

 

[5] K án   á    ôn  đ      ấ  n ận nên ôn  Q   ả     u án   í d n sự   ú  

  ẩ . 

[6] Bà L  êu  ầu ông Q         n              n  số   ền 56.655.000 đ n . 

 ò  án  ấ  sơ   ẩ    ấ  n ận  ộ    ần  êu  ầu  ủ   à L  uộ  ôn  Q         n  số 

  ền 32.307.000 đ n   n  n    ần  u ế  đ n   ủ   ản án sơ   ẩ    ôn   u ên 

  ôn    ấ  n ận  ộ    ần  êu  ầu  ủ   à L  êu  ầu ông Q         n            số 

  ền 24.348.000 đ n   là      đún . L        ả  sử   á    u ên  ủ   ản án sơ   ẩ  

đố  vớ  nộ  dun  nà  n   V  n   ể  sá  đề n   .  u  n  ên   á  đ ơn  sự   ôn     

  án   á   V  n   ể  sá    ôn    án  n    và v     é    án   á   ủ  ôn  Q cũn  

  ôn  ản    ởn  đến nộ  dun  nà . D  đ    ộ  đ n   é   ử   ú    ẩ  nêu để  ò  

án  ấ  sơ   ẩ   ú    n  n      

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn    và     ản 1 Đ ều 308 Bộ luậ   ố  ụn  d n sự nă  2015 

1. K ôn    ấ  n ận   án   á   ủ     đơn ông  ô Văn Q. G ữ n u ên Bản 

án d n sự sơ   ẩ  số 04/2021/D -ST ngày 30   án  3 nă  2021  ủ    à án n  n 

d n  u  n   n  B ên   ỉn  An G  n . 

Căn    Đ ều 584  Đ ều 585 và Đ ều 590 Bộ luậ  D n sự nă  2015; Đ ều 147 

và Đ ều 273 Bộ luậ   ố  ụn  d n sự nă  2015; N     u ế  số 326/2016/UB VQ 14 

n à  30   án  12 nă  2016  ủ  Ủ    n     n  vụ Quố   ộ   u  đ n  về       u  

   n    ả     u  nộ    uản lý và sử dụn  án   í và l    í  ò  án;   

C ấ  n ận  ộ    ần  êu  ầu   ở     n  ủ  bà  ơn K   L. 

Buộ  ông  ô Văn Q      á   n             n       à  ơn K   L số   ền  

32.307.000 đ n  (B    ơ          u      ă  lẻ  ả  n   n đ n ). 

Kể  ừ n à     đơn  êu  ầu      àn  án  ủ  n     đ         àn  án  đố  vớ   á  

   ản   ền   ả    ả     n     đ         àn  án      đến          àn  án   n    ên 

  ả       àn  án  òn   ả     u    ản   ền lã   ủ  số   ền  òn   ả       àn  án          

lã  suấ   u  đ n         ản 2 Đ ều 468 Bộ luậ  D n sự nă  2015.  

Ông  ô Văn Q   ả     u 1.615.000 đ n  (Mộ      u sáu   ă       lă  

nghìn đ n ) án   í d n sự sơ   ẩ . 

Bà  ơn K   L đ       n án   í d n sự sơ   ẩ . 

    n       ản án   u ế  đ n  đ         àn        u  đ n      Đ ều 2 Luậ      

 àn  án d n sự     n     đ         àn  án d n sự  n       ả       àn  án d n sự    

 u ền        uận      àn  án   u ền  êu  ầu      àn  án   ự n u  n      àn  án      

     ỡn    ế      àn  án       u  đ n       á  Đ ều 6  7 và 9 Luậ       àn  án d n sự; 

        u      àn  án đ      ự     n       u  đ n      Đ ều 30 Luậ       àn  án dân 

sự. 

2. Về án   í d n sự   ú    ẩ : Ông  ô Văn Q   ả     u 300.000 đ n  đ    

  ừ   ền      n  án   í        ên l     u      n  án   í  l    í  ò  án số 0006375 

n à  07/4/2021  ủ  C    ụ       àn  án d n sự  u  n   n  B ên   ỉn  An G  n . 



6 

 

 

 

Bản án   ú    ẩ        u lự    á  luậ   ể  ừ n à   u ên án. 
 

Nơi nhận: 
-  AND  ấ             CM; 

-  AND  u  n; 

- VK ND  ỉn  An G  n ; 

- C    ụ    AD   u  n; 

- Phòng KTNV và THAHS; 

-  ò  D n sự; 

- Văn   òn ; 

- Đ ơn  sự; 

- L u    sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

 

Khưu Để Dành 
 


